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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2024 

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội 

 Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-ĐHTNH ngày 17/9/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội V/v phê 

duyệt kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 2024 – 2025 Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.  

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-ĐHTNH ngày 4/10/2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội V/v phê 

duyệt bổ sung kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 2024 – 2025 Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.  

Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

KHCN của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng tính đến thời điểm 31/12/2024 như sau:  

I. Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Trường chủ trì 

STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM ĐỀ 

TÀI 
ĐƠN VỊ 

Thời gian 

nghiệm 

thu 

Cấp 
Tóm tắt 

Kết quả 
Ghi chú 

I Nhiệm vụ KH & CN  

1 

Sách Phương pháp hiện thực hoá 

dòng tiền trong hoạt động đầu tư 

Tài chính – Tiền tệ và ngân hàng 

TS. Dương Thị 

Tuệ 
Viện TC-NH 5/2024 Trường 

Đã nghiệm thu và đưa 

vào sử dụng 
 



STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM ĐỀ 

TÀI 
ĐƠN VỊ 

Thời gian 

nghiệm 

thu 

Cấp 
Tóm tắt 

Kết quả 
Ghi chú 

2 
Giáo trình Phương pháp nghiên 

cứu 

TS. Nguyễn Văn 

Sanh 
Viện LLCB 6/2024 Trường 

Đã nghiệm thu và đưa 

vào sử dụng 
 

3 Giáo trình Học máy và ứng dụng 
TS. Bùi Đức 

Tiến 
Viện CNTT 6/2024 Trường 

Đã nghiệm thu và đưa 

vào sử dụng 
 

4 Giáo trình Kế toán quản trị 1,2 
TS. Hoàng Văn 

Tưởng 

Viện 

KTKT 
12/2024 Trường Đã nghiệm thu   

5 
Giáo trình học phần Văn hóa 

Anh – Mỹ 

ThS. Lê Thị Yến 

(Chủ biên) 

ThS. Cao Ngọc 

Anh 

Viện NNNN 12/2024 Trường Đã nghiệm thu   

6 Giáo trình học phần Viết 1,2 

ThS. Phạm Thị 

Thu Nga (Chủ 

biên) 

ThS. Hoàng Thị 

Xuân Hồng 

ThS. Phạm Hồng 

Phượng 

Viện NNNN 12/2024 Trường Đã nghiệm thu   

7 
Bài thực hành học phần Kế toán 

TC 1 

TS. Hoàng Văn 

Tưởng 

ThS. Hoàng 

Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Thị 

Thảo 

 
 

Viện 

KTKT 
12/2024 Trường Đã nghiệm thu   



STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM ĐỀ 

TÀI 
ĐƠN VỊ 

Thời gian 

nghiệm 

thu 

Cấp 
Tóm tắt 

Kết quả 
Ghi chú 

8 
Bài thực hành học phần Kế toán 

TC 2 

ThS. Hoàng 

Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

 

Viện 

KTKT 

 
12/2024 Trường Đã nghiệm thu   

9 
Đề án mở Văn bằng 2 ngành Luật 

kinh tế 

TS. Trương Hồng 

Hải 

Viện  

PLKT 
12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

10 
Đề án mở ngành văn bằng 2 

Ngôn ngữ Anh 

TS. Trương Văn 

Nam 
Viện NNNN 12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

11 
Đề án mở ngành đào tạo Thạc sĩ 

Luật Kinh tế 

TS. Trương Hồng 

Hải 

Viện  

PLKT 
12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

12 

Mở ngành đào tạo trình độ đại 

học chuyên ngành Tài chính 

giảng dạy bằng tiếng Anh 

TS. Nguyễn Xuân 

Thắng Viện ĐTQT 12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 



STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM ĐỀ 

TÀI 
ĐƠN VỊ 

Thời gian 

nghiệm 

thu 

Cấp 
Tóm tắt 

Kết quả 
Ghi chú 

13 

Mở ngành đào tạo trình độ đại 

học chuyên ngành Truyền thông 

thông minh và Ứng dụng công 

nghệ sáng tạo giảng dạy bằng 

tiếng Anh 

TS. Nguyễn Xuân 

Thắng 
Viện ĐTQT 12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

14 

Mở ngành đào tạo trình độ đại 

học ngành Kinh doanh quốc tế 

giảng dạy bằng tiếng Anh 

TS. Nguyễn Xuân 

Thắng 
Viện ĐTQT 12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

15 

Mở ngành đào tạo trình độ đại 

học chuyên ngành Marketing và 

Logistic giảng dạy bằng tiếng 

Trung Quốc 

TS. Nguyễn Xuân 

Thắng 
Viện ĐTQT 12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

16 

Mở ngành đào tạo trình độ đại 

học chuyên ngành Du lịch và giải 

trí giảng dạy bằng tiếng Trung 

Quốc 

TS. Nguyễn Xuân 

Thắng Viện ĐTQT 12/2024 Trường 

Đã hoàn thành 

nghiệm thu đề án, đã 

ban hành quyết định 

mở ngành 

 

II HỘI THẢO KHOA HỌC 

1 

Hội thảo khoa học Quốc tế 

“Ngôn ngữ Trung quốc trong 

hợp tác tài chính, thương mại 

Việt Nam – Trung Quốc” 

TS. Trương Văn 

Nam 

 

Viện NNNN 

phối hợp Đại 

học sư phạm 

Liêu Ninh – 

Trung Quốc 

8/2024 Quốc tế 
Đã tổ chức thành 

công 
 



STT TÊN ĐỀ TÀI 
CHỦ NHIỆM ĐỀ 

TÀI 
ĐƠN VỊ 

Thời gian 

nghiệm 

thu 

Cấp 
Tóm tắt 

Kết quả 
Ghi chú 

2 

Hội thảo khoa học Quốc gia 

“Đào tạo Luật trong bối cảnh 

chuyển đổi số ở Việt Nam” 

TS. Trương 

Hồng Hải 

Viện PLKT 

phối hợp 

Khoa Luật 

HVPN 

 

10/2024 Quốc gia 
Đã tổ chức thành 

công 
 

 

II. Danh sách bài báo/ báo cáo hội thảo được công bố trên các ấn phẩm trong nước và quốc tế có uy tín 

STT Tên bài báo Tên tác giả, 

nhóm tác giả  

Tên tạp chí Số xuất bản Năm xuất bản Ghi chú 

I Tạp chí trong nước 

1 

Trường Đại học Tài chính - Ngân 

hàng Hà Nội triển khai hoạt động 

kiểm định chất lượng các chương 

trình đào tạo. 

Nguyễn Minh 

Khôi 

Tạp chí khoa 

học Tài chính – 

Ngân hàng 

11 2024 

 

2 

Nâng cao liêm chính học thuật trong 

hoạt động nghiên cứu tại các cơ sở 

giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. 

Hoàng Xuân 

Nghĩa  

Nguyễn Văn 

Nam  

3 

Quản lý ngân sách nhà nước và hiệu 

quả quản lý ngân sách nhà nước 

dưới góc độ lý thuyết 

Lê Văn Ái 

4 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển 

khai xây dựng thị trường các-bon 

Phạm Phan 

Dũng 



STT Tên bài báo Tên tác giả, 

nhóm tác giả  

Tên tạp chí Số xuất bản Năm xuất bản Ghi chú 

5 

Pháp luật về điều kiện và thủ tục 

phát hành trái phiếu doanh nghiệp – 

thực trạng và giải pháp 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Tạp chí khoa 

học Tài chính – 

Ngân hàng 

11 2024 

 

6 
Hoàn thiện pháp luật về giải thể 

doanh nghiệp 

Nguyễn Thị 

Diễn 

7 

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp 

đồng mua bán hàng hóa 

Vũ Diệu 

Quỳnh 

8 

Bàn về “kế toán xanh” trong xu thế 

phát triển bền vững của doanh 

nghiệp 

Quách Thị 

Thu Hằng 

9 
Mô hình“đại học số” và đề xuât giải 

pháp xây dựng FBU số 
Phùng Văn Ổn 

10 

Rủi ro và thách thức an ninh mạng 

trong giao dịch điện tử của các tổ 

chức tài chính - ngân hàng tại Việt 

Nam 

Phùng Văn Ổn 

11 

Chuyển đổi số trong giảng dạy và 

học tập của sinh viên trường đại học 

tài chính ngân hàng hà nội 

Bùi Thị Thu 

Hiền 

12 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý thúc đẩy 

tín dụng ngân hàng xanh ở Việt 

Nam 

Lê Văn Ái 

Tạp chí khoa 

học Tài chính – 

Ngân hàng 

12 2024 

 

13 

Hoàn thiện phân tích tài chính tại 

các ngân hàng thương mại cổ phần 

có vốn nhà nước 

Nguyễn Minh 

Ánh 

14 
Nhân lực kho bạc số - bài toán cần 

lời giải. 

Trần Quốc 

Vinh 
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STT Tên bài báo Tên tác giả, 

nhóm tác giả  

Tên tạp chí Số xuất bản Năm xuất bản Ghi chú 

15 

Hệ thống thông tin kế toán quản trị 

phục vụ tính toán các chỉ tiêu đánh 

giá kết quả hoạt động theo trung tâm 

trách nhiệm tại các doanh nghiệp 

sản xuất xi măng Việt Nam 

Hoàng Văn 

Tưởng 

Tạp chí khoa 

học Tài chính – 

Ngân hàng 

12 2024 

 

16 

Pháp luật về trách nhiệm sản phẩm - 

kinh nghiệm của Liên minh Châu 

Âu (EU) và kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật Việt Nam. 

Nguyễn Thị 

Diễn 

17 

Dịch vụ khách hàng được hỗ trợ bởi 

AI: đánh giá tác động của AI đối với 

trải nghiệm khách hàng trong ngân 

hàng 

Nguyễn 

Hoàng Huy 

Nguyễn Văn 

Nam 

Nhữ Văn 

Hanh 

18 

Nâng cao năng lực giao tiếp cho 

sinh viên Viện ngôn ngữ nước ngoài 

thuộc trường Đại học Tài chính - 

Ngân hàng Hà Nội 

Nguyễn 

Thanh Vân 

19 Hoàn thiện luật thuế bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam 

Lê Văn Ái 

20 
Triển khai thực hiện chính sách thuế 

mới: áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 

Phạm Phan 

Dũng 
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STT Tên bài báo Tên tác giả, 

nhóm tác giả  

Tên tạp chí Số xuất bản Năm xuất bản Ghi chú 

II Tạp chí Quốc tế 

1 

FINANCIAL RESOURCES OF 

SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES 

Nguyễn Xuân 

Thắng 

Financial and 

credit activity: 

problems of 

theory and 

practice 

5 2024 

 

III Bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp Quốc Gia/ Quốc tế 

1 

Phương pháp giảng dạy và học tập 

ngành Luật trong bối cảnh chuyển 

đổi số - Thực tiễn tại Trường Đại 

học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 

Vũ Diệu 

Quỳnh 

Kỷ yếu Hội 

thảo khoa 

học Quốc 

gia “Đào tạo 

Luật trong 

bối cảnh 

chuyển đổi 

số ở Việt 

Nam” 

- 

2024 

 

2 Đào tạo kỹ năng công nghệ pháp lý 

trong bối cảnh chuyển đổi số 

Nguyễn Thị 

Diễn 
2024 

3 

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác 

phẩm được tạo bởi trí tuệ nhân tạo - 

Quan điểm của một số Quốc gia trên 

thế giới và kiến nghị hoàn thiện 

pháp luật cho Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 
2024 

4 Vai trò của việc xây dựng khung 

năng lực số cho sinh viên ngành 

Luật trong bối cảnh chuyển đổi số ở 

Việt Nam 

Đào Mạnh 

Hoàn 
2024 



STT Tên bài báo Tên tác giả, 

nhóm tác giả  

Tên tạp chí Số xuất bản Năm xuất bản Ghi chú 

5 

Chinese Language Teaching in Viet 

Nam in the context of enhanced 

Sino - Vietnamese Economic and 

Trade relation: A case study of 

Hanoi University of Finance and 

Banking's chinese program. 

Trương Văn 

Nam 

Kỷ yếu Hội 

thảo khoa 

học Quốc tế 

“Ngôn ngữ 

Trung quốc 

trong hợp 

tác tài chính, 

thương mại 

Việt Nam – 

Trung 

Quốc” 

- 

2024 

 

6 

An analysis of the errors of 

Vietnamese Students in learning 

Chinese directional Structures 

Trần Thu 

Hằng 
2024 

 

7 Issues in teaching Chinese for 

Economics and Commerce 

Hứa Hương 

Giang 
2024 

 

8 

Quan hệ thương mại Việt - Trung: 

Cơ hội và thách thức trong lĩnh vực 

đào tạo của Việt Nam 

Nguyễn Xuân 

Thắng 
2024 

 

Nơi nhận: 

- HĐTr, BGH(b/c); 

- Lưu: QLKH. 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Nam 
 


